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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của vật liệu che phủ và mật độ gieo đến thành phần, mật độ và khối 

lượng chất khô của cỏ dại, cùng sinh trưởng và năng suất hạt diêm mạch. Thí nghiệm được triển khai ngoài đồng 

ruộng tại Gia Lâm, Hà Nội, gồm hai nhân tố và được bố trí thiết kế theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 3 

lần nhắc lại. Nhân tố vật liệu che phủ gồm thân lá cỏ voi và cỏ tranh, rơm rạ, nylon đen và đối chứng không che phủ. 

Nhân tố mật độ gieo gồm ba mức: 80.000 cây/ha, 100.000 cây/ha, 133.333 cây/ha. Kết quả cho thấy việc sử dụng 

vật liệu che phủ thân lá cỏ, rơm rạ hoặc nylon đen kết hợp với mật độ gieo 100.000 cây/ha đã làm giảm đáng kể mật 

độ cỏ và khối lượng chất khô của cỏ. Đồng thời, sự kết hợp này cũng cải thiệt rõ rệt sự sinh trưởng, phát triển của 

cây diêm mạch và năng suất hạt.  

Từ khóa: Diêm mạch, vật liệu che phủ, mật độ gieo, quản lý cỏ dại, năng suất hạt diêm mạch. 

Effects of Mulching Materials and Planting Densities on Weed Control Efficiency,  
Growth and Grain Yield of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) 

ABSTRACT 

This study evaluated the effect of different of mulching materials and planting densities on weed species, weed 

density and weed biomass, growth and grain yield of quinoa. The field experiment was conducted in Gia Lam, Ha 

Noi, consisting of two factors and using a randomized complete block design (RCBD) with three replications. 

Mulching materials consist of weed stem and leaves mulch, rice straws mulch and black plastic mulch, and non-

mulch. Planting densities were sown at three different levles: 80.000 plants ha
-1

, 100.000 plants ha
-1

, and 133.333 

plants ha
-1

. The results showed that mulching materials such as weed stem and leaves, rice straws or black plastic in 

combination with a planting density of 100.000 plants ha
-1

 significantly reduced weed density and weed biomass. 

Additionally, these conditions enhanced the growth and grain yield of quinoa. 

Keywords: Quinoa, mulching materials, planting densities, weed control, grain yield of quinoa.  

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cây diêm mäch (Chenopodium quinoa 

Willd.) có ngu÷n gøc tĂ dãy núi Andes thuûc vùng 

Nam MĐ, sau đò đāČc du nhêp vào châu Á, châu 

Âu, châu Phi trong thế kď XX (Tan & Temel, 

2022). Ở chåu Á, đặc biệt là các vùng nhiệt đĉi, 

cây diêm mäch vén là cây tr÷ng mĉi và chāa đāČc 

quan tâm (Taaime & cs., 2023). Ở Việt Nam, cây 

diêm mäch đāČc canh tác tĂ nhąng nëm 1990 và 

nhìn chung, cây thích nghi tøt vĉi điều kiện sinh 

thái Ċ nāĉc ta (Bertero & cs., 2004; Nguyen & cs., 

2020; Tran & cs., 2024). Cây diêm mäch đāČc 

tr÷ng vĉi đa mĀc đính và đāČc xem là cây tr÷ng 

tiềm nëng, giâi pháp thay thế hiệu quâ cho các 

cây tr÷ng truyền thøng bĊi giá trð dinh dāċng 

trong hät cao và khâ nëng thích nghi rûng 

(Hlásná & cs., 2022). Nëng suçt hät diêm mäch 

phĀ thuûc vào đặc tính cþa giøng (Tran & cs., 

2023) và các yếu tø bên ngoài nhā phån bòn 

(Taaime & cs., 2023), mêt đû gieo tr÷ng và biện 

pháp quân lý có däi (Jacobsen & cs., 2010). 
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Có däi là yếu tø sinh hõc hän chế rçt lĉn 

đến sân xuçt nông nghiệp Ċ câ các nāĉc đang 

phát triển và phát triển, bĊi chúng cänh tranh 

vĉi cây tr÷ng về ánh sáng, nāĉc, chçt dinh 

dāċng, không gian søng và cñn là nći trý ngĀ 

cþa côn trùng và sâu bệnh häi (Chauhan, 2020). 

Có däi là nguyên nhân chính làm giâm nëng 

suçt cây tr÷ng và măc đû gây häi lĉn hćn so vĉi 

sâu và bệnh häi (Rao & cs., 2017). Để quân lý có 

däi, Ċ các nāĉc đang phát triển nhā Úc và MĐ đã 

sĄ dĀng rûng rãi thuøc trĂ có do có hiệu quâ cao. 

Tuy nhiên, việc läm dĀng thuøc trĂ có đã gåy ö 

nhiễm möi trāĈng, sân phèm không an toàn và 

dễ gây tính kháng thuøc (Chauhan, 2020). Do 

đò, việc lĆa chõn biện pháp quân lý có däi phi 

hoá hõc đòng vai trñ quan trõng trong sân xuçt 

cây tr÷ng đặc biệt hāĉng tĉi nền nông nghiệp 

sinh thái và phát triển bền vąng. 

Nhiều thêp kď qua, biện pháp che phþ đã 

đāČc sĄ dĀng trong sân xuçt và mang läi nhiều 

āu việt nhā câi thiện tính chçt lý, hoá hõc cþa 

đçt và đặc biệt giâm mêt đû có và hän chế sinh 

trāĊng, phát triển có däi (Agarwal & cs., 2022; 

Alptekin & Gürbüz, 2022), giâm sĆ cänh tranh 

về các yếu tø sinh trāĊng nhā ánh sáng, nāĉc và 

dinh dāċng giąa cây tr÷ng và có däi (Agarwal & 

cs., 2022; Gao & cs., 2020). Trong sân xuçt cây 

tr÷ng, mêt đû gieo tr÷ng là mût trong nhąng 

biện pháp canh tác quan trõng ânh hāĊng đến 

nëng suçt cây tr÷ng và quân lý có däi (Tran & 

cs., 2020). Mêt đû gieo tr÷ng thích hČp sẽ giúp 

cây diêm mäch sĄ dĀng hiệu quâ ánh sáng, nāĉc 

và dinh dāċng. Tuy nhiên, mêt đû gieo tr÷ng tøi 

āu khöng thể áp dĀng cho tçt câ các điều kiện 

canh tác cây diêm mäch, bĊi mêt đû tr÷ng thích 

hČp thay đùi tuč thuûc vào giøng, thĈi vĀ gieo 

tr÷ng, điều kiện khí hêu, đặc tính đçt cÿng nhā 

biện pháp canh tác (Nguyen & cs., 2020; Jbawi 

& cs., 2022). Nhìn chung, mêt đû gieo tr÷ng dày 

làm tëng sø cây thu hoäch trên đćn vð diện tích, 

đ÷ng thĈi tëng khâ nëng cänh tranh về các điều 

kiện søng cþa cây tr÷ng vĉi có däi, cây nhanh 

khép tán nên hän chế có däi, dén đến tëng nëng 

suçt (Kumar, 2009; Tran & cs., 2020). Tuy 

nhiên, tr÷ng quá dày có thể làm giâm nëng 

suçt, giâm hiệu quâ kinh tế do chi phí tëng (hät 

giøng, công tác phòng trĂ sâu bệnh häi).  

Nhiều nghiên cău cho thçy, các biện pháp 

canh tác đã ânh hāĊng rõ rệt đến sinh trāĊng 

và nëng suçt cây tr÷ng nhā sĄ dĀng vêt liệu 

che phþ khác nhau (Vÿ Ngõc Thíng & cs., 

2018; Agarwal & cs., 2022; Alptekin & Gürbüz, 

2022), gieo tr÷ng Ċ mêt đû khác nhau (Nguyễn 

Ích Tân & cs., 2016; Nguyen & cs., 2020; Tran 

& cs., 2020). Tuy nhiên, rçt ít thông tin nghiên 

cău về quân lý có däi trên cây diêm mäch bìng 

vêt liệu che phþ và điều chînh mêt đû gieo 

tr÷ng thích hČp, cÿng nhā ânh hāĊng cþa các 

biện pháp đò đến sinh trāĊng và nëng suçt 

diêm mäch. Chính vì vêy, nghiên cău này 

nhìm xác đðnh vêt liệu che phþ và mêt đû gieo 

thích hČp cho cây diêm mäch, góp phæn hoàn 

thiện quy trình sân xuçt giøng diêm mäch 

nhêp nûi canh tác täi Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu  

Giøng diêm mäch Cahuil có ngu÷n gøc Chile. 

Giøng này có khâ nëng sinh trāĊng, phát triển tøt, 

nëng suçt hät cao và thích hČp vĉi điều kiện khí 

hêu Ċ Gia Lâm, Hà Nûi (Tran & cs., 2024). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm đāČc tiến hành trong vĀ xuân 

nëm 2024 täi khu thí nghiệm màu cþa Khoa 

Nông hõc, Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam, 

Trâu Quč, Gia Lâm, Hà Nûi (21°00′07.2′′N, 

105°55′55.6′′E). Đçt trāĉc thí nghiệm thuûc loäi 

đçt thðt trung bình, pH: 6,38, OM: 2,22%, đäm 

dễ tiêu: 3,21%, lân dễ tiêu: 11,58% và kali dễ 

tiêu: 11,02%. Thí nghiệm g÷m hai yếu tø đāČc 

bø trí theo kiểu khøi ngéu nhiên đæy đþ (RCBD) 

vĉi ba læn nhíc läi. Yếu tø vêt liệu che phþ g÷m: 

Không che phþ (V1), che phþ bìng thân lá có voi 

và có tranh (V2), che phþ bìng rćm rä (V3), che 

phþ bìng nylon đen (V4). Yếu tø mêt đû gieo vĉi 

3 măc: 80.000 cây/ha (50cm × 25cm - MĐ1), 

100.000 cây/ha (50cm × 20cm - MĐ2), 133.333 

cây/ha (50cm × 15cm - MĐ3). Diện tích múi ô thí 

nghiệm là 15 m2. LāČng vêt liệu che phþ thân lá 

có voi và có tranh hay rćm rä khô là 500 g/m2 Ċ 

đû èm 12%. Toàn bû bề mặt luøng đāČc phþ kín 

bìng vêt liệu che phþ, riêng đøi vĉi vêt liệu 
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nylon đen, cít lú rûng 7cm đāĈng kính theo mêt 

đû gieo hät để cây mõc. Ở múi høc gieo 3 hät, 

sau đò khi cåy có 2-3 lá thêt tiến hành tîa bó 

cây và chî để 1 cây/høc. Do bề mặt luøng đāČc 

che phþ, toàn bû phån bòn đāČc bón lót vĉi 

lāČng: 120kg N + 100kg P2O5 + 100kg K2O. 

Bâng 1. Thành phần cỏ dại xuất hiện trên ruộng thí nghiệm 

Tên Việt Nam Tên khoa học Họ 

Xuyến chi Ageratum conyzoides L. Asteraceae 

Cỏ mực Eclipta prostrata L. Asteraceae 

Cải đất Ấn Rorippa indica (L.) Hiern Brassicaceae 

Cỏ gấu Cyperus rotundus L. Cyperaceae 

Mần trầu Eleusine indica (L.) Gaertn. Poaceae 

Lồng vực cạn Echinochloa colona (L.) Link Poaceae 

Cỏ gà Cynodon dactylon (L.) Pers Poaceae 

Tầm bóp Physalis angulata L. Solanaceae 

 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

Ghi chú: V1: Không che phủ, V2: che phủ bằng thân lá cỏ voi và cỏ tranh, V3: che phủ bằng rơm rạ, V4: che phủ 

bằng nylon đen; MĐ1: 80.000 cây/ha, MĐ2: 100.000 cây/ha, MĐ4: 133.333 cây/ha; Các giá trị chữ cái thường 

khác nhau thể hiện sự sai khác có ý nghĩa thống kê theo kiểm định Turkey ở độ tin cậy 95%.  

Hình 1. Ảnh hưởng riêng rẽ của vật liệu che phủ  

và mật độ gieo đến mật độ cỏ (A, B) và khối lượng chất khô cỏ (C, D) 
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Bâng 2. Ảnh hưởng tương tác của vật liệu che phủ  

và mật độ gieo đến mật độ cỏ, khối lượng chất khô và hiệu quâ trừ cỏ 

Công thức thí nghiệm Mật độ cỏ (cây/m
2
) Khối lượng chất khô (g/ m

2
) Hiệu quả trừ cỏ (%) 

V1 MĐ1 148,0
a
 98,0

a
 - 

MĐ2 138,7
ab

 82,1
a
 - 

MĐ3 116,0
b
 77,3

a
 - 

V2 MĐ1 68,0
c
 45,9

b
 53,2 

MĐ2 56,0
cd

 37,9
b
 53,9 

MĐ3 41,3
de

 28,3
b
 63,4 

V3 MĐ1 61,3
cd

 47,9
b
 51,2 

MĐ2 54,7
cd

 37,5
b
 54,4 

MĐ3 45,3
cde

 35,2
b
 54,4 

V4 MĐ1 29,3
e
 35,1

b
 64,2 

MĐ2 37,3
de

 27,9
b
 66,0 

MĐ3 42,7
de

 24,2
b
 68,7 

Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái khác nhau thể hiện sự không sai khác có ý nghĩa 

thống kê theo kiểm định Turkey ở độ tin cậy 95%.  

2.3. Chỉ tiêu theo dõi 

Chî tiêu theo dõi có däi bao g÷m: thành 

phæn có däi, mêt đû có däi và khøi lāČng chçt 

khô có däi đāČc xác đðnh bìng khung ô vuông 

0,25m2 (50cm × 50cm) đāČc đặt trên bề mặt 

luøng Ċ giai đoän trāĉc thu hoäch diêm mäch 5 

ngày. Thành phæn có däi đāČc điều tra Ċ ö đøi 

chăng không che phþ. Mêt đû có và khøi lāČng 

lāČng chçt khô có đāČc lçy méu ngéu nhiên theo 

đāĈng chéo 5 điểm trên múi ô thí nghiệm. Các 

méu có đāČc cho vào týi riêng cò đánh sø, sau đò 

phân loäi, nhên diện thành phæn có däi theo 

Dāćng Vën Chín & cs. (2022). Hiệu quâ trĂ  

có däi (WCE) đāČc tính theo công thăc:  

WCE = (Tdc – Tdt) × 100/Tdc (%) (Mavarka & cs., 

2015). Trong đò Tdc là khøi lāČng khô cþa có 

trong ô không che phþ; Tdt là khøi lāČng khô cþa 

có trong ô che phþ. 

Chiều cao cây, sø lá và sø cành cçp 1/thân 

chính đāČc đo trên 5 cåy/ö thí nghiệm vào thĈi 

kč hät chín sinh lý. Chî sø SPAD đāČc đo bìng 

máy Minolta 502 cþa Nhêt Bân Ċ giai đoän ra 

hoa và chín sąa. Khøi lāČng chçt khö đāČc lçy 

méu Ċ giai đoän ra hoa và thu hoäch, sau đò sçy 

Ċ nhiệt đû 80C đến khøi lāČng khöng đùi, Ċ múi 

thĈi điểm lçy méu 5 cây/ô thí nghiệm. Các chî 

tiêu về nëng suçt và các yếu tø cçu thành nëng 

suçt đāČc lçy đäi diện trên 10 cây/ô, bao g÷m sø 

bông/m2 (quy đùi tĂ sø bông/cây), sø hät/bông, 

khøi lāČng 1.000 hät đāČc tính trên 3 méu hät. 

Nëng suçt thĆc thu đāČc tính trên toàn bû sø 

cây có trên ruûng thí nghiệm và quy đùi ra đćn 

vð tçn/ha Ċ đû èm 14%.  

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc tùng hČp, phân tích thøng kê cć 

bân và phån tích phāćng sai hai nhân tø 

(ANOVA) bìng phæn mềm Minitab 16 và Excel. 

So sánh sĆ sai khác giąa vêt liệu che phþ, mêt 

đû gieo và sĆ tāćng tác cþa hai nhân tø dĆa trên 

kiểm đðnh Turkey Ċ đû tin cêy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần cỏ dại, mật độ và khối 

lượng chất khô cỏ 

Ở tçt câ các công thăc đều xuçt hiện thành 

phæn có däi giøng nhau, bao g÷m có xuyến chi, 

có mĆc, câi đçt Ấn, có gçu, mæn træu, l÷ng vĆc 

cän, có gà và tæm bóp (Bâng 1). Thí nghiệm đāČc 

triển khai trong vĀ xuån cò māa nhó đæu vĀ, đû 

èm không khí cao, là nguyên nhân mêt đû có 

xuçt hiện nhiều Ċ ruûng thí nghiệm (Kebede & 
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cs., 2015), đặc biệt là Ċ các ô không sĄ dĀng biện 

pháp che phþ (Hình 1, Bâng 2). 

Hình 1 cho thçy mêt đû có và khøi lāČng 

chçt khô cþa có sai khác cò Ď nghïa thøng kê 

dāĉi tác đûng cþa mêt đû gieo và các loäi vêt 

liệu che phþ khác nhau. Mêt đû có và khøi lāČng 

chçt khô cþa có đều cao nhçt Ċ ô không che phþ 

(V1), tëng rô rệt so vĉi các ö đāČc che phþ bìng 

các vêt liệu, tuy nhiên các chî tiêu này không 

sai khác cò Ď nghïa giąa các vêt liệu che phþ 

bìng thân lá có (V2), rćm rä (V3) và nylon (V4). 

Mêt đû có giâm dæn khi tëng mêt đû gieo tĂ 

MĐ1 đến MĐ3, tëng rô rệt Ċ MĐ1 so vĉi MĐ3. 

Khøi lāČng chçt khô cþa có không khác biệt Ċ 

MĐ1 và MĐ2, cao hćn cò Ď nghïa so vĉi MĐ3. 

Tāćng tác giąa vêt liệu che phþ và mêt đû 

gieo có ânh hāĊng đến mêt đû có và khøi lāČng 

chçt khô có cò Ď nghïa thøng kê (Bâng 2). Nhìn 

chung, trên cùng mût mêt đû gieo hät, mêt đû có 

cÿng giâm mänh khi sĄ dĀng các loäi vêt liệu 

che phþ (V2, V3, V4) so vĉi không che phþ đçt 

(V1), dao đûng tĂ 116,0-148,0 cây/m2. Việc che 

phþ bìng thân lá có (V2) hay bìng rćm rä (V3) 

kết hČp các mêt đû gieo khác nhau cho mêt đû có 

không khác biệt (dao đûng tĂ 45,3-68,0 cây/m2), 

mêt đû có có xu hāĉng giâm Ċ ô che phþ bìng 

nylon (V4) (Bâng 2). Kết quâ Ċ bâng 2 cÿng cho 

thçy, trong cùng mût điều kiện che phþ, tëng 

mêt đû gieo làm giâm mêt đû có trên ruûng thí 

nghiệm; mêt đû có thçp nhçt khi gieo diêm 

mäch Ċ mêt đû cao nhçt (MĐ3). Hiệu quâ trĂ có 

dao đûng tĂ 53,2-68,7% Ċ các ô che phþ và tëng 

dæn khi tëng mêt đû gieo trong cùng mût vêt 

liệu che phþ, trong đò che phþ bìng nylon cho 

hiệu quâ trĂ có cao nhçt (68,7%). 

Nhā vêy, kết quâ nghiên cău cho thçy việc 

che phþ đçt bìng các vêt liệu che phþ kết hČp 

vĉi mêt đû gieo đã hän chế có däi. Điều này có 

thể là do sĄ dĀng vêt liệu che phþ hay tr÷ng cây 

Ċ mêt đû dày đã hän chế có däi tiếp xúc vĉi ánh 

sáng - yếu tø quan trõng nhçt quyết đðnh đến 

quá trình nây mæm cþa hät có trong đçt (Hà Thð 

Thanh Bình & cs., 2016). Nhiều nghiên cău 

trāĉc đåy cÿng chî ra không che phþ đçt làm 

tëng rô rệt mêt đû có (Agarwal & cs., 2022) và 

khøi lāČng chçt khô cþa có (Agarwal & cs., 2022; 

Alptekin & Gürbüz, 2022) so vĉi đçt đāČc che 

phþ. Agarwal & cs. (2022) kết luên sĄ dĀng che 

phþ bìng nylon đen cho mêt đû có thçp nhçt, 

trong khi mêt đû có và khøi lāČng chçt khô cþa 

có không khác biệt khi sĄ dĀng vêt liệu là rćm 

hoặc có để che phþ. Theo Alptekin & Gürbüz 

(2022), hiệu quâ trĂ có tĂ việc che phþ bìng rćm 

rä cao hćn so vĉi che phþ bìng thân lá có. Theo 

Kumar (2009); Tran & cs. (2020), mêt đû tr÷ng 

tëng đã hän chế đāČc có däi; Ċ mêt đû tr÷ng cao, 

khøi lāČng chçt khô cþa có giâm do mêt đû có 

giâm, kết quâ làm tëng hiệu quâ trĂ có. Điều 

này là do diện tích lá cåy và đû che phþ cþa tán 

lá lĉn hćn, do đò hän chế có däi tiếp xúc ánh 

sáng, kết quâ làm giâm khøi lāČng khô cþa có 

(Kumar, 2009). 

3.2. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ và mật 

độ gieo đến sinh trưởng và phát triển cây 

diêm mạch 

Bâng 3 cho thçy, vêt liệu che phþ và mêt đû 

gieo khác nhau không ânh hāĊng đến thĈi gian 

sinh trāĊng cþa cây diêm mäch Ċ trāĉc giai đoän 

ra hoa, trong đò giai đoän gieo - nây mæm là 3 

ngày, giai đoän nây mæm đến khi xuçt hiện hai 

lá thêt dao đûng tĂ 9-10 ngày. SĆ chênh lệch về 

thĈi gian Ċ các giai đoän sau tëng nhiều hćn, 

dao đûng tĂ 25-27 ngày Ċ giai đoän hai lá thêt 

đến khi bít đæu ra hoa và tĂ 64-69 ngày Ċ giai 

đoän ra hoa đến thu hoäch hät. Kết quâ cho 

thçy không che phþ có tùng thĈi gian sinh 

trāĊng (TGST) ngín (102-104 ngày) hćn so vĉi 

các ö đāČc che phþ (105-107 ngày). Mût sø 

nghiên cău trāĉc đåy cÿng chî ra che phþ đçt 

kéo dài TGST cþa cây cà chua (Agarwal & cs., 

2022), cây lanh dæu (Gao & cs., 2020). Che phþ 

đçt làm tëng nhiệt đû đçt (Gao & cs., 2020), do 

đò rýt ngín giai đoän sinh trāĊng ban đæu, 

đ÷ng thĈi điều hòa chế đû nāĉc trong đçt, giâm 

sĆ cänh tranh giąa có däi vĉi cây tr÷ng, tëng 

hiệu quâ sĄ dĀng nāĉc và dinh dāċng cþa cây 

tr÷ng (Agarwal & cs., 2022; Gao & cs., 2020), 

kết quâ giýp cåy ra hoa và đêu quâ tøt hćn 

trong thĈi gian dài, là tiền đề tëng nëng suçt 

cây tr÷ng. 

Bâng 4 cho thçy, che phþ đçt đã làm tëng 

chiều cao cây, sø lá trên thân chính và sø cành 

cçp 1 trên thån chính cò Ď nghïa so vĉi không 

che phþ, tuy nhiên không có sĆ khác biệt đáng 
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kể khi sĄ dĀng các loäi vêt liệu che phþ khác 

nhau (V2, V3, V4). Trong khi đò, chiều cao cây, 

sø lá và sø cành cçp 1/thân chính sai khác có ý 

nghïa thøng kê Ċ đû tin cêy 95% Ċ các mêt đû 

gieo khác nhau. Gieo hät dày Ċ mêt đû MĐ2 và 

MĐ3 làm tëng chiều cao cây và sø lá/thân chính 

so vĉi mêt đû gieo thāa MĐ1, tuy nhiên khöng 

có sĆ sai khác giąa MĐ2 và MĐ3, đät cao nhçt Ċ 

MĐ3 (chiều cao đät 112,3cm và sø lá đät  

40,5 lá/thân chính). Sø cành cçp 1/thân chính Ċ 

MĐ1 và MĐ2 nhiều hćn đáng kể so vĉi Ċ MĐ3 

và không có sĆ sai khác cò Ď nghïa.  

 Bâng 3. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ  

và mật độ gieo đến các giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây diêm mạch (ngày) 

Công thức thí nghiệm Gieo - nảy mầm Nảy mầm - hai lá thật 
Hai lá thật -  

bắt đầu ra hoa 
Ra hoa - 

 thu hoạch 
Tổng thời gian  

sinh trưởng 

V1 MĐ1 3 9 26 64 102 

MĐ2 3 10 26 65 104 

MĐ3 3 9 27 64 103 

V2 MĐ1 3 10 26 66 105 

MĐ2 3 9 26 68 106 

MĐ3 3 10 26 66 105 

V3 MĐ1 3 10 26 67 106 

MĐ2 3 10 26 68 107 

MĐ3 3 10 25 67 105 

V4 MĐ1 3 10 25 69 107 

MĐ2 3 9 25 68 105 

MĐ3 3 10 25 68 106 

Bâng 4. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ  

và mật độ gieo đến các chỉ tiêu sinh trưởng của cây diêm mạch  

Yếu tố thí nghiệm Chiều cao cây (cm) Số lá trên thân chính (lá/thân chính) Số cành cấp 1/thân chính 

Vật liệu che phủ (V) V1 98,6
b
 33,9

b
 28,9

b
 

V2 111,5
a
 39,7

a
 33,4

a
 

V3 112,6
a
 40,8

a
 34,3

a
 

V4 114,2
a
 41,4

a
 34,3

a
 

Mật độ (MĐ)  MĐ1 105,1
b
 37,5

b
 33,8

a
 

MĐ2 110,2
a
 38,8

ab
 32,9

a
 

MĐ3 112,3
a
 40,5

a
 31,6

b
 

V1 MĐ1 95,9
f
 32,8

d
 30,0

cd
 

MĐ2 98,1
ef
 33,6

cd
 29,1

cd
 

MĐ3 101,7
def

 35,2
bcd

 27,7
d
 

V2 MĐ1 109,8
ab

 40,1
ab

 35,3
a
 

MĐ2 115,5
ab

 41,2
ab

 34,4
ab

 

MĐ3 117,3
a
 42,8

a
 33,3

ab
 

V3 MĐ1 105,9
cde

 38,6
abcd

 34,7
ab

 

MĐ2 113,7
abc

 39,2
abc

 33,7
ab

 

MĐ3 114,8
ab

 41,3
a
 32,0

bc
 

V4 MĐ1 108,7
bcd

 38,6
abcd

 35,0
ab

 

MĐ2 113,6
abc

 41,1
ab

 34,7
ab

 

MĐ3 115,5
ab

 42,8
a
 33,3

ab
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(A) (B) 

  

(C) (D) 

Hình 2. Ảnh hưởng riêng rẽ của vật liệu che phủ và mật độ trồng 

đến chỉ số SPAD (A, B) và khâ năng tích luỹ chất khô của cây diêm mạch (C, D) 

Tāćng tác giąa vêt liệu che phþ và måt đû 

gieo cÿng ânh hāĊng rõ rệt đến các chî tiêu sinh 

trāĊng (Bâng 4). Trong cùng mût vêt liệu che 

phþ, các chî tiêu sinh trāĊng sai khác không 

đáng kể khi gieo Ċ các mêt đû khác nhau. Che 

phþ đçt kết hČp gieo Ċ mêt đû dày hćn cò xu 

hāĉng làm tëng chiều cao cåy, dao đûng tĂ  

105,9-117,3cm. Gieo hät Ċ các mêt đû khác nhau, 

sø lá và sø cành cçp 1/thån chính tëng khi sĄ 

dĀng vêt liệu che phþ đçt so vĉi không che phþ 

đçt, dao đûng tĂ 38,6-42,8 lá/thân chính và  

32,0-35,3 cành/thân chính. Chiều cao cây diêm 

mäch tëng khi tëng mêt đû tr÷ng là do sĆ cänh 

tranh về ánh sáng giąa các cây tr÷ng trong điều 
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kiện thiếu sáng (Jbawi & cs., 2022). Theo 

Nguyen & cs. (2020), chiều cao cây diêm mäch có 

tëng khi gieo tr÷ng Ċ mêt dû dày nhāng khöng cò 

sĆ sai khác có ý nghïa giąa các mêt đû gieo tĂ 

66.000 đến 133.000 cây/ha. Việc xác đðnh mêt đû 

gieo tøi āu đòng vai trñ quan trõng, giúp quân lý 

có däi tøt, đ÷ng thĈi giúp cây tr÷ng sĄ dĀng hiệu 

quâ ánh sáng, nāĉc và dinh dāċng, giúp cây 

tr÷ng sinh trāĊng tøt và cho nëng suçt cao. 

3.3. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ và mật 

độ gieo đến chỉ số SPAD và khâ năng tích 

luỹ chất khô của cây diêm mạch 

Hình 2 cho thçy, Ċ thĈi kč ra hoa, vêt liệu 

che phþ đçt và mêt đû gieo không ânh hāĊng 

đến chî sø SPAD cþa cây diêm mäch. Tuy nhiên, 

Ċ thĈi kč chín sąa, chî sø SPAD có sĆ sai khác có 

Ď nghïa giąa che phþ đçt vĉi không che phþ đçt. 

Khi tëng mêt đû gieo đã làm giâm chî sø SPAD, 

trong đò chî sø SPAD Ċ MĐ1 cao hćn cò Ď nghïa 

so vĉi MĐ3 Ċ giai đoän chín sąa. KLCK cþa cây 

diêm mäch tëng rô rệt khi tëng mêt đû tĂ MĐ1 

đến MĐ3 Ċ câ thĈi kč ra hoa và thu hoäch và 

đều đät cao nhçt Ċ MĐ3. 

Tāćng tác cþa vêt liệu che phþ đçt và mêt 

đû gieo có ânh hāĊng rõ rệt đến chî sø SPAD và 

khøi lāČng chçt khô cþa cây diêm mäch Ċ hai 

thĈi kč theo dõi, ngoäi trĂ SPAD Ċ thĈi kč ra 

hoa (Bâng 5). Ở thĈi kč hät chín sąa, kết hČp 

che phþ đçt vĉi mêt đû gieo khác nhau cho chî 

sø SPAD khöng sai khác đáng kể và tëng mänh 

so vĉi không che phþ. khøi lāČng chçt khö tëng 

khi tëng mêt đû gieo kết hČp che phþ đçt. Trong 

đò, Ċ thĈi kč ra hoa, các công thăc V1MĐ3, 

V2MĐ2, V2MĐ3, V3MĐ3 và V3M4 khöng sai 

khác và cho khøi lāČng chçt khö (dao đûng tĂ 

35,4-38,6 g/m2) cao hćn các cöng thăc khác. Ở 

thĈi kč thu hoäch, khøi lāČng chçt khô thçp 

nhçt Ċ công thăc V1MĐ1 (265,1 g/m2). Mêt đû 

MĐ3 kết hČp che phþ (V2, V3, V4) đều cho khøi 

lāČng chçt khö (dao đûng tĂ 495,2-502,9 g/m2) 

cao rõ rệt so vĉi các công thăc khác. 

Nhā vêy, kết quâ nghiên cău cho thçy, che 

phþ đçt kết hČp mêt đû gieo phù hČp làm tëng 

hàm lāČng diệp lĀc lá (đāČc thể hiện qua chî sø 

SPAD), tëng chiều cao cây, sø lá và sø cành cçp 

1, do đò làm tëng khøi lāČng chçt khö tích lÿy 

cþa cây diêm mäch. Điều này cÿng đāČc Gao & 

cs. (2020) kết luên trong nghiên cău về việc sĄ 

dĀng các biện pháp che phþ trên cây lanh dæu. 

Theo Gao & cs. (2020), tác đûng cþa các loäi vêt 

liệu che phþ trên cåy lanh theo xu hāĉng che 

phþ bìng nylon > che phþ bìng tàn dā cåy tr÷ng 

> đøi chăng (không che phþ). Tran & cs. (2020) 

cÿng kết luên khøi lāČng chçt khô cþa cây ngô 

rau tëng khi tëng mêt đû tr÷ng - kết quâ cþa 

việc giâm cänh tranh các yếu tø sinh trāĊng 

giąa có däi vĉi cây tr÷ng. 

 Bâng 5. Ảnh hưởng tương tác của vật liệu che phủ  

và mật độ gieo đến chỉ số SPAD và khâ năng tích luỹ chất khô của cây diêm mạch 

Công thức thí nghiệm 
Chỉ số SPAD Khối lượng chất khô (g/m

2
) 

Ra hoa Chín sữa Ra hoa Thu hoạch 

V1 MĐ1 44,4
a
 36,9

bc
 26,9

d
 265,1

e
 

MĐ2 42,8
a
 36,1

c
 30,8

bcd
 334,4

cd
 

MĐ3 43,9
a
 35,8

c
 37,7

ab
 399,6

b
 

V2 MĐ1 43,9
a
 42,8

a
 24,7

d
 305,9

de
 

MĐ2 42,8
a
 42,0

a
 38,1

a
 384,2

bc
 

MĐ3 43,4
a
 41,6

a
 37,7

ab
 502,9 

a
 

V3 MĐ1 41,2
a
 42,8

a
 30,8

bcd
 302,9

de
 

MĐ2 44,1
a
 41,4

a
 31,0

bcd
 370,5

bc
 

MĐ3 42,7
a
 40,6

ab
 38,6

a
 495,2

a
 

V4 MĐ1 42,6
a
 43,4

a
 29,6

cd
 308,5

de
 

MĐ2 44,8
a
 41,8

a
 30,3

cd
 375,3

bc
 

MĐ3 44,0
a
 41,5

a
 35,4

abc
 500,5

a
 



Trần Thị Thiêm, Nguyễn Thị Loan, Vũ Duy Hoàng
 

1543 

3.4. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ và mật 

độ gieo đến các yếu tố cấu thành năng suất 

và năng suất của cây diêm mạch 

Bâng 6 cho thçy có sĆ sai khác cò Ď nghïa 

thøng kê giąa vêt liệu che phþ và mêt đû gieo 

khác nhau về chî tiêu các yếu tø cçu thành nëng 

suçt, bao g÷m sø bông/m2, sø hät/bông và khøi 

lāČng 1.000 hät. Tëng mêt đû gieo làm giâm sø 

hät/bông và khøi lāČng 1.000 hät, nhāng làm 

tëng sø bông/m2, kết quâ làm nëng suçt thĆc 

thu (NSTT). Theo đò, sø bông/m2 đät cao nhçt Ċ 

MĐ3. Gieo hät Ċ MĐ1 và MĐ2 cho sø hät/bông 

và khøi lāČng 1.000 hät không sai khác nhau 

nhāng cao hćn đáng kể so vĉi MĐ3. Xét ânh 

hāĊng cþa vêt liệu che phþ, việc che phþ đçt 

bìng các vêt liệu khác nhau (V2, V3, V4) đều 

làm tëng sø bông/m2, sø hät/bông, và khøi lāČng 

1.000 hät và nëng suçt so vĉi không che phþ đçt 

(V1) Ċ măc cò Ď nghïa. 

Có sĆ ânh hāĊng rõ rệt và cò Ď nghïa cþa 

tāćng tác giąa vêt liệu che phþ đçt và mêt đû 

gieo đến sø bông/m2, sø hät/bông, khøi lāČng 

1.000 hät và nëng suçt thĆc thu cþa cây diêm 

mäch. Trong cùng mût vêt liệu che phþ, tëng 

mêt đû gieo làm tëng sø bông/m2 nhāng läi làm 

giâm sø hät/bông và khøi lāČng 1.000 hät. Sø 

bông/m2 đät cao hćn Ċ khi tr÷ng Ċ MĐ3 kết hČp 

vĉi che phþ đçt V2, V3, V4 (402,4-430,9 

bông/m2). Khøi lāČng 1.000 hät và nëng suçt 

thĆc thu giâm cò Ď nghïa thøng kê Ċ công thăc 

không che phþ kết hČp vĉi các mêt đû gieo khác 

nhau. Trong cùng mût vêt liệu che phþ, tr÷ng Ċ 

mêt đû thāa (MĐ1 và MĐ2) cò xu hāĉng làm 

tëng khøi lāČng 1.000 hät và đät cao nhçt Ċ 

công thăc V4MĐ1 (3,36g). nëng suçt thĆc thu 

không sai khác Ċ các ô có che phþ, nhāng cao 

nhçt Ċ công thăc V4MĐ2 và V4MĐ3, đät læn 

lāČt là 2,26 và 2,27 tçn/ha. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của vật liệu che phủ và mật độ gieo  

đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất cây hạt diêm mạch  

Yếu tố thí nghiệm Số bông/m
2
 Số hạt/bông Khối lượng 1.000 hạt (g) Năng suất thực thu (tấn/ha) 

Vật liệu che phủ (V) V1 281,7
b
 232,3

b
 2,52

b
 1,74

b
 

V2 324,5
a
 275,9

a
 3,22

a
 2,21

a
 

V3 332,7
a
 277,0

a
 3,23

a
 2,22

a
 

V4 344,2
a
 279,5

a
 3,29

a
 2,25

a
 

Mật độ (MĐ)  MĐ1 255,7
c
 287,1

a
 3,11

a
 2,06

b
 

MĐ2 309,1
b
 268,1

a
 3,08

a
 2,12

a
 

MĐ3 397,5
a
 243,3

b
 3,0

b
 2,14

a
 

V1 MĐ1  225,0
f
 252,6

bc
 2,58

d
 1,69

d
 

MĐ2  272,2d
ef
 236,1

bc
 2,51

d
 1,75

cd
 

MĐ3  347,8
bc

 208,1
c
 2,47

d
 1,79

c
 

V2 MĐ1  257,8
ef
 299,8

a
 3,26

abc
 2,18

ab
 

MĐ2  313,2
cde

 275,6
ab

 3,24
abc

 2,21
ab

 

MĐ3  402,4
ab

 252,1
bc

 3,16
c
 2,24

ab
 

V3  MĐ1  269,9
def

 295,2
a
 3,25

abc
 2,16

b
 

MĐ2  319,2
cd

 278,5
ab

 3,22
abc

 2,24
ab

 

MĐ3  408,8
a
 257,3

bc
 3,21

bc
 2,25

ab
 

V4 MĐ1  269,9
def

 300,6
a
 3,36

a
 2,22

ab
 

MĐ2  331,8
c
 282,3

ab
 3,34

ab
 2,26

a
 

MĐ3  430,9
a
 255,7

bc
 3,17

c
 2,27

a
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Kết quâ nghiên cău cþa Nguyễn Ích Tân & 

cs. (2016) và Nguyen & cs. (2020) cÿng cho kết 

quâ tāćng tĆ về ânh hāĊng cþa mêt đû đến các 

yếu tø cçu thành nëng suçt và nëng suçt hät 

diêm mäch. CĀ thể, khi tëng mêt đû gieo tr÷ng, 

sø hät/bông, khøi lāČng 1.000 hät và nëng suçt 

cá thể cò xu hāĉng giâm nhāng nëng suçt thĆc 

thu läi tëng do tëng sø cåy/đćn vð diện tích. 

Ngoài ra, mût sø nghiên cău trên đøi tāČng cây 

tr÷ng khác cÿng khîng đðnh tëng mêt đû tr÷ng 

làm tëng sø quâ/cåy và nëng suçt hät cþa cây 

läc (Kumar, 2009), tëng sø bíp/cåy và tëng nëng 

suçt bíp cþa ngô rau (Tran & cs., 2020). Theo 

Kumar (2009), việc xác đðnh mêt đû gieo tr÷ng 

phù hČp cho cây diêm mäch vĂa giúp hän chế có 

däi phát triển, giâm sĆ cänh tranh giąa có däi 

vĉi cây tr÷ng, đ÷ng thĈi làm tëng hiệu quâ sĄ 

dĀng nāĉc, dinh dāċng, ánh sáng, do đò làm 

tëng nëng suçt cây tr÷ng  

Che phþ đçt đã làm tëng các yếu tø cçu 

thành nëng suçt và nëng suçt cây tr÷ng 

(Yordanova & Nikolov, 2017; Vÿ Ngõc Thíng & 

cs., 2018; Agarwal & cs., 2022; Alptekin & 

Gürbüz, 2022). Theo Agarwal & cs. (2022), sĄ 

dĀng các loäi vêt liệu che phþ đçt làm tëng 

hiệu quâ trĂ có, tëng nhiệt đû đçt, duy trì đû 

èm đçt, tëng hiệu quâ sĄ dĀng nāĉc và dinh 

dāċng cþa cây tr÷ng. Wang & cs. (2019) nhên 

đðnh việc tëng hiệu quâ sĄ dĀng đäm dāĉi ânh 

hāĊng cþa che phþ là do các tác đûng tích cĆc 

cþa vêt liệu che phþ đến quæn thể vi sinh vêt 

và sinh vêt đçt, làm tëng lāČng đäm dễ tiêu 

trong đçt và hän chế mçt đäm Ċ tæng canh tác. 

Agarwal & cs. (2022); Alptekin & Gürbüz 

(2022) đều khîng đðnh nëng suçt cây tr÷ng đät 

cao hćn khi che phþ bìng nylon đen so vĉi các 

vêt liệu che phþ hąu cć (rćm rä, có). Nghiên 

cău cþa Yordanova & Nikolov (2017) cÿng cho 

kết quâ quâ tāćng tĆ, tëng mêt đû tr÷ng kết 

hČp sĄ dĀng các loäi vêt liệu che phþ làm tëng 

nëng suçt cây xà lách. 

3.5. Mối quan hệ giữa năng suất thực thu 

với mật độ cỏ và khối lượng chất khô của 

cỏ dại trong điều kiện che phủ và mật độ 

gieo khác nhau 

Hình 3 cho thçy, nëng suçt thĆc thu có møi 

quan hệ nghðch và chặt Ċ măc cò Ď nghïa vĉi mêt 

đû có cÿng nhā khøi lāČng chçt khô cþa có. Điều 

đò cò nghïa khi tëng mêt đû có hay tëng khøi 

lāČng chçt khô cþa có đã làm giâm nëng suçt 

thĆc thu hät diêm mäch. Kết quâ nghiên cău cþa 

Marín & Weiner (2014) cÿng cho rìng, nëng suçt 

hät ngô giâm đáng kể khi khøi lāČng chçt khô cþa 

có tëng và cò møi quan hệ nghðch và chặt giąa 

nëng suçt hät vĉi khøi lāČng chçt khô cþa có. 

  

(A) (B) 

Hình 3. Mối quan hệ giữa năng suất hạt diêm mạch  

với mật độ cỏ (A) và khối lượng chất khô của cỏ dại (B)  
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4. KẾT LUẬN 

Che phþ đçt bìng các vêt liệu nhā thån lá 

có, rćm rä hay nylon đen đã hän chế sĆ sinh 

trāĊng, phát triển cþa có däi, giúp cây diêm 

mäch sinh trāĊng, phát triển tøt, dén đến nëng 

suçt hät tëng. Ngoài ra, trong cüng mût vêt liệu 

che phþ đçt, khi tëng mêt đû gieo đã hän chế sĆ 

sinh trāĊng và phát triển cþa có däi, tëng nëng 

suçt hät diêm mäch. Khi che phþ đçt bìng các 

vêt liệu nhā thån lá có, rćm rä hay nylon đen 

kết hČp vĉi gieo hät Ċ mêt đû 100.000 cåy/ha đã 

làm giâm đáng kể mêt đû có và khøi lāČng chçt 

khô cþa có. Đ÷ng thĈi, sĆ kết hČp này cÿng câi 

thiệt rõ rệt sĆ sinh trāĊng, phát triển cþa cây 

diêm mäch và nëng suçt hät. 
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